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藥師灌頂真言   

yào shī guàn dǐng zhēn yán 
DƯỢC-SƯ QUÁN-ÐẢNH CHƠN-NGÔN 

 

1) NÁ MÓ BÓ QIÉ FÁ DÌ    

     南摩薄伽伐帝 
Nam-mô bạt dà phạt đế,  

2) BÍ SHĀ SHÈ     

     鞞殺社 
bệ sát xả, 

3) JÙ LŪ BÌ LIÚ LÍ    

     窶嚕薜琉璃 
lụ rô thích lưu ly,  

4) BŌ LǍ PÓ     

     鉢喇婆 
bát lặt bà, 

5) HÈ LÀ SHÉ YĚ     

     喝囉闍也 
hắt ra xà dã, 

6) DÁ TUŌ JIĒ DUŌ YĒ    

     怛托揭多也 
đát tha yết đa da, 

7) Ē LÀ HÈ DÌ     

     阿囉喝帝 
a ra hắt đế, 

8) SĀN MIǍO SĀN PÚ TUÓ YĒ   

     三藐三菩陀耶 
tam miệu tam bột đà da. 

9) DÁ ZHÍ TUŌ     

     怛姪他 
Ðát điệt tha. 

10) ĀN      

     唵 
Án, 

11) BÍ SHĀ SHÌ     

     鞞殺逝 
bệ sát thệ, 

12) BÍ SHĀ SHÌ     

     鞞殺逝 
bệ sát thệ, 

13) BÍ SHĀ SHÈ     

     鞞殺社 
bệ sát xã, 

14) SĀN MÒ JIĒ DÌ SUŌ HĒ    

     三沒揭帝莎訶。  
tam một yết đế ta ha 

 


